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1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:
· Ngôn ngữ lập trình bậc cao Pyhton
· Các lệnh vào, ra đơn giản, biến và câu lệnh gán
· Câu lệnh lặp for
· Câu lệnh rẽ nhánh if
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
· Khai báo biến và xử lý kiểu dữ liệu
· Tương tác vào/ra
· Xây dựng biểu thức điều kiện và rẽ nhánh
· Điều khiển vòng lặp và tạo dãy số
· Đọc mã, phát hiện và sửa lỗi
2. NỘI DUNG
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2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa
2.2.1. Trắc nghiệm khách quan
Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống “Để máy tính hiểu và thực hiện được những chương trình viết bằng (1)………, các chương trình đó cần được dịch sang (2)………… nhờ một chương trình chuyên dụng gọi là (3)………...”:
A. (1) ngôn ngữ lập trình bậc cao; (2) mã nhị phân; (3) chương trình chuyển ngữ.
B. (1) ngôn ngữ lập trình bậc cao; (2) ngôn ngữ lập trình bậc thấp; (3) chương trình chuyển ngữ.
C. (1) ngôn ngữ lập trình bậc cao; (2) ngôn ngữ máy; (3) chương trình dịch.
D. (1) ngôn ngữ lập trình bậc cao; (2) hợp ngữ; (3) chương trình dịch.
Câu 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống “Ngôn ngữ lập trình bậc cao có các câu lệnh được viết gần với (1)……… giúp cho việc đọc, hiểu chương trình (2)……… hơn”:
A. (1) ngôn ngữ tự nhiên; (2) dễ dàng.	B. (1) ngôn ngữ tự nhiên; (2) chuyên nghiệp.
C. (1) ngôn ngữ máy; (2) của máy dễ dàng.		D. (1) ngôn ngữ máy; (2) chuyên nghiệp.
Câu 3: Môi trường lập trình của Python có mấy chế độ?
A. 4.    	B. 2.    	C. 3.   	D. 5.
Câu 4: Môi trường lập trình của Python có các chế độ nào?
A. Chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo.
B. Chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ sử dụng lệnh có sẵn.
C. Chế độ soạn thảo và chế độ lưu trữ.
D. Chế độ soạn thảo và chế độ chỉnh sửa.
Câu 5: Trong Python, xâu kí tự được đặt trong dấu nào?
A. Ngoặc tròn.    	B. Nháy kép.    	C. Ngoặc vuông.    	D. Ngoặc nhọn.
Câu 6: Lệnh print() có chức năng gì?
A. In kết quả của một phép tính ra màn hình.
B. In dữ liệu ra màn hình, dữ liệu đó phải ở dạng xâu kí tự hoặc logic.
C. In dữ liệu ra màn hình, có thể in ra một hoặc nhiều giá trị đồng thời.
D. In dữ liệu ra màn hình, nhưng chỉ in được một giá trị duy nhất.
Câu 7: Dùng câu lệnh print và kí tự nào để viết được đoạn văn xuống dòng giữa xâu?
A. Cặp dấu nháy đơn.    	B. Cặp ba dấu nháy kép.
C. Cặp dấu nháy kép.    	D. Không thể thực hiện được.
Câu 8: Để điều khiển được máy tính, con người phải:
A. Học ngôn ngữ của máy tính.
B. Dạy máy tính ngôn ngữ của con người.
C. Tiếp tục nâng cấp để máy tính có thể hiểu được ngôn ngữ của con người.
D. Viết các chỉ dẫn để máy hiểu và thực hiện được.
Câu 9: Ngôn ngữ chung giữa con người và máy tính để ta viết các chỉ dẫn cho máy tính thực hiện được nhiệm vụ mà con người giao cho nó được gọi là?
A. Ngôn ngữ máy.    	B. Ngôn ngữ thứ cấp.    		C. Ngôn ngữ bậc cao.    		D. Ngôn ngữ lập trình.
Câu 10: Biến trong Python được tạo ra khi thực hiện:
A. Lệnh khởi tạo.    	B. Lệnh nhập.    		C. Lệnh gán.    			D. Lệnh bằng.
Câu 11: Cú pháp của lệnh gán là:
A. <biến> = <giá trị>    	B. <biến> == <giá trị>    	C. <biến> := <giá trị>    	D. <biến> > <giá trị>
Câu 12: Để gán giá trị cho một biến số ta thực hiện như thế nào?
A. <giá trị> := A    	B. A = <giá trị>    		C. <giá trị> = A    		D. A := <giá trị>
Câu 13: Có thể thực hiện tất cả các phép toán thông thường như +, -, *, /,… trên các biến:
A. Có cùng kiểu dữ liệu số nguyên.    	B. Có cùng kiểu dữ liệu.
C. Có cùng kiểu dữ liệu số thực.    	D. Có cùng kiểu dữ liệu số.
Câu 14: Biến trong Python được xác định kiểu dữ liệu khi nào?
A. Tại thời điểm gán giá trị.	B. Tại thời điểm khai báo kiểu dữu liệu cho biến.
C. Tại thời điểm thực hiện biểu thức số học.	D. Tại thời điểm thực hiện câu lệnh print().
Câu 15: Các từ đặc biệt tham gia vào cấu trúc của ngôn ngữ lập trình, không được phép đặt tên biến hay các định danh trùng là?
A. Câu lệnh.    	B. Từ khóa.    	C. Khóa.    	D. Định danh mẫu.
Câu 16: Đâu không phải quy tắc đặt tên biến trong Python?
A. Không trùng với từ khóa.    B. Bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu “_”.
C. Không bắt đầu bằng chữ in hoa.    D. Chỉ chứa chữ cái, chữ số và dấu “_”.
Câu 17: Đâu là quy tắc đúng khi đặt tên biến cho Python?
A. Tên biến có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới “_”	B. Có thể sử dụng keyword làm tên biến
C. Tên biến có thể bắt đầu bằng một chữ số	D. Tên biến có thể có các kí hiệu @, #, %, &,…
Câu 18: Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt sai theo quy tắc?
A. 11tinhoc.    	B. tinhoc11.    	C. tin_hoc.    	D. _11.
Câu 19: Quy tắc đặt tên biến là:
A. Chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh, các chữ số từ 0 đến 9 và kí tự gạch dưới “_”.
B. Không bắt đầu bằng chữ số.
C. Phân biệt chữ hoa và chữ thường.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 20: Ta thường gặp biểu thức số học ở?
A. Phần giữa của một chương trình.    	B. Vế trái của một phép gán.
C. Phần cuối của một câu lệnh.    	D. Vế phải của một phép gán.
Câu 21: Kết quả của dòng lệnh sau:
>>> x, y, z = 10, “10”, 10
>>> type(z)
A. int.    	B. float.    	C. double.    	D. str.
Câu 22: Kết quả của câu lệnh sau là gì?
>>str(3+4//3)
A. “3+4//3”.    	B. “4”.    	C. 4.    	D. ‘4’.
Câu 23: Để đưa ra màn hình số 3,4 mỗi số trên 1 dòng ta dùng lệnh gì?
A. print(‘3,4’).    	B. print(‘3’,end=’’)      print(‘4’).
C. print(‘3’) print(‘4’).    	D. print(‘3’)        (‘4’).
Câu 24: Câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu từ bàn phím vào?
A. print().    	B. input().    	C. nhap().    	D. enter().
Câu 25: Đưa dữ liệu ra màn hình dùng thủ tục nào?
A. print().    	B. input().    	C. type().    	D. abs().
Câu 26: Biểu thức lôgic nào sau đây thể hiện số a thuộc nửa khoảng (5, 7]?
A. 5 < a <= 7.    	B. 5<= a <=7.    	C. 5 < a < 7.    	D. 5 <= a < 7.
Câu 27: Giá trị các biểu thức lôgic thuộc kiểu dữ liệu nào?
A. bool.    	B. int.    	C. float.    	D. str.
Câu 28: Kết quả của đoạn chương trình sau:
x=2021
print((x%4==0 and x%100!=0) or x%400==0)
A. 55.    	B. True.    	C. 5.    	D. False.
Câu 29: Cấu trúc của rẽ nhánh dạng thiếu trong ngôn ngữ lập trình Python có dạng như thế nào?
A. if< điều kiện >:      < câu lệnh >.    	B. if< điều kiện > < câu lệnh >.
C. if< điều kiện > then: < câu lệnh >.    	D. if< điều kiện >: < câu lệnh >.
Câu 30: Biểu thức lôgic đúng thể hiện số a nằm ngoài [3,8] là:
A. a < 3 and a >= 8.    	B. 3 <= a <=8.    	C. a < 3 and a > 8.    	D. a <= 3 and a >= 8.
Câu 31: Cho đoạn chương trình:
j = 0
for i in range(5):
    j = j + i
print(j)
Sau khi thực hiện chương trình giá trị của biến j bằng bao nhiêu?
A. 10.   	 B. 12.    	C. 15.    	D. 14.
Câu 32: Cho đoạn lệnh sau:
for i in range(1,10,2):
    print(i)
Trên màn hình i có các giá trị là
A. 1,3,5,7,9.    	B. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.    		C. 1,3,5,7,9,10.    		D. 1,3,5,7,10.
Câu 33: Số công việc cần phải lặp với số lần xác định?
1) Đếm số học sinh của lớp.
2) Đếm số chia hết cho 5 trong đoạn từ 10 tới 100.
3) Đọc tên lần lượt từng học sinh của một lớp có 30 em.
4) Chạy 5 vòng sân bóng.
5) Tính tổng các số có 2 chữ số.
A. 3.    	B. 4.    	C. 5.    	D. 2.
Câu 34: Xác định số vòng lặp cho bài toán: tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100?
A. 1.    	B. 100.    	C. 99.    	D. Tất cả đều sai.
Câu 35: Cho đoạn lệnh sau:
for i in range(5):
    print(i)
Trên màn hình i có các giá trị là
A. 0 1 2 3 4 5.    	B. 1 2 3 4 5.    	C. 0 1 2 3 4.    	D. 1 2 3 4.
Phần 2: Trắc nghiệm Đúng – Sai
Câu 1. Để tính tổng của 3 số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau, bạn Nam đã viết câu lệnh sau:
>>>print(“Tổng của 3 số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau là:”, 10+11+12)
a). Kết quả in ra màn hình là 33.
b). Kết quả sau khi thực hiện lệnh trên có kiểu dữ liệu xâu.
c). Bạn Nam có cách viết khác để tính tổng của 3 số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau là >>>print(“Tổng của 3 số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau là 10+11+12”).
d). Nếu thực hiện lệnh float(33) sẽ thu được kết quả là 33.0.
Câu 2. Dựa vào kiến thức về biểu thức logic và các phép toán logic trong Python, hãy xác định các ý sau đây là đúng hay sai:
a). Biểu thức 10 > 5 and 8 < 12 sẽ cho kết quả là True.
b). Biểu thức 15 == 15 or 3 > 7 sẽ cho kết quả là False.
c). Biểu thức not (20 <= 10) sẽ cho kết quả là True.
d). Biểu thức 5 != 5 and 7 == 7 sẽ cho kết quả là True.
Câu 3. Dựa trên kiến thức về lệnh range trong Python, hãy xác định các ý sau đây là đúng hay sai:
a) Lệnh range(1, 51) sẽ tạo ra vùng giá trị gồm các số từ 1 đến 50.
b) Lệnh range(5, 11) sẽ tạo ra vùng giá trị gồm các số từ 5 đến 10.
c) Lệnh range(0, 2) sẽ tạo ra vùng giá trị gồm các số 0 và 1.
d) Lệnh range(10) sẽ tạo ra vùng giá trị gồm số 10.
Phần 3: Trả lời ngắn
Câu 1: Cho lệnh sau: >>>23+7.1-(23/3)+((5*3)/6)
Lệnh trên cho kết quả là …
Câu 2: Cho đoạn chương trình: a=[2,4,6]
for i in a:
    print(2*i)
Trên màn hình sẽ có các giá trị:………….
Câu 3: Cho đoạn chương trình sau: s1=’a’
s2=’b’
print(s1+s2)
Kết quả trên màn hình là:………
Câu 4: Cho đoạn chương trình sau: s=’abcde’
print(s*4)
Trên màn hình máy tính sẽ xuất hiện:…..
Câu 5: Lệnh nào dùng để đưa dữ liệu ra màn hình?
2.2.2. Tự luận
Bài 1. Tìm giá trị min, max
Cho 2 số nguyên a, b. Em hãy lập trình tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong 2 số a, b.
Input: 2 số nguyên a, b.
Output: hai số nguyên là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất
	INPUT
	OUTPUT

	4 3
	3 4


Bài 2. Số chẵn
Cho số nguyên dương n. Em hãy in ra các số nguyên dương chẵn nhỏ hơn hoặc bằng n.
Input: - một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n.
Output: - một dòng chứa các số nguyên dương chẵn <= n.
	Input
	Output

	7
	2 4 6

	10
	2 4 6 8 10


Bài 3. Giai thừa (Tên file: GIAITHUA.***)
Cho số nguyên dương N. In ra tích các số từ 1 đến N (tích này trong toán học gọi là giai thừa của N ký hiệu toán học là N!)
INPUT: Số nguyên dương N
OUTPUT: tích các số từ 1 đến N.
	INPUT
	OUTPUT

	3
	6



2.3. ĐỀ MINH HỌA
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU CHỌN LỰA CHỌN
Câu 1: Các từ đặc biệt tham gia vào cấu trúc của ngôn ngữ lập trình, không được phép đặt tên biến hay các định danh trùng là?
A. Câu lệnh.    	B. Từ khóa.    	C. Khóa.    	D. Định danh mẫu.
Câu 2: Phép gán nào dưới đây đúng:
A. x:3    	B. x:=3    	C. x=3    	D. x==3
Câu 3: Trong các lệnh sau những lệnh nào sẽ báo lỗi?
A. int(“12+45”).    	B. float(123.56).	C. float(“123,5.5”).    	D. Câu lệnh A và C sẽ báo lỗi.
Câu 4: Để đưa ra màn hình dòng chữ “xin chào” trong Python ta dùng lệnh gì?
A. print(xin chao).    	B. print(‘xin chao’).    	C. input (xin chao).    	D. input(‘xin chao’).
Câu 5: Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh < câu lệnh 2> được thực hiện khi nào?
A. Điều kiện sai.    	B. Điều kiện đúng.    	C. Điều kiện bằng 0.    	D. Điều kiện khác 0.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây bị sai khi nói về lệnh if?
A. Sau <điều kiện> cần có dấu “:”
B. Khối lệnh tiếp theo không bắt buộc lùi vào 1 tab và thẳng hàng
C. Khi thực hiện lệnh, Python sẽ kiểm tra <điều kiện> nếu đúng thì thực hiện <khối lệnh>, ngược lại thì bỏ qua chuyến sang lệnh tiếp theo.
D. Tất cả phát biểu sai.
Câu 7: Tìm giá trị m và n thoả mãn (m+4) % 5 == 0 và n*2//3=5?
A. m = 1, n = 8    	B. m = 2, n = 9    	C. m = 3, n = 10,    	D. m = 0, n = 7
Câu 8: Biến chạy trong vòng lặp for i in range(<giá trị cuối>) tăng lên mấy đơn vị sau mỗi lần lặp?
A. 1.    	B. 2.    	C. 0.    	D. Tất cả đều sai.
Câu 9: Cho x = True, y = False. Cho biết giá trị của biểu thức sau:
not((x or y ) and x )
A. True    	B. False    	C. x    	D. 1
Câu 10: Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh < câu lệnh 2> được thực hiện khi nào?
A. Điều kiện sai.    	B. Điều kiện đúng.    	C. Điều kiện bằng 0.    	D. Điều kiện khác 0.
Câu 11: Câu 4: Xác định số vòng lặp cho bài toán: tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100?
A. 1.    	B. 100.    	C. 99.    	D. Tất cả đều sai.
Câu 12: Câu 4: Lệnh nào in ra màn hình các giá trị sau?
11111
22222
33333
44444
55555
PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
Câu 13: Dựa trên kiến thức về lệnh lặp for trong Python, hãy xác định các ý sau đây là đúng hay sai:
a). Biến k trong lệnh for k in range(n): sẽ lần lượt nhận các giá trị từ 0 đến n-1.
b). Vùng giá trị của lệnh range(n) gồm n số nguyên liên tiếp từ 1 đến n.
c). Câu lệnh if k%2 == 0 được sử dụng để kiểm tra xem k có phải là số chẵn hay không.
d). Đoạn mã sau sẽ tính tổng các số là bội của 3 nhỏ hơn n.
 n = 20
 C = 0
 for k in range(n):
       if k%3 == 0:          # Điều kiện k là bội của 3 là k%3 = 0
              C = C + 1
 print(C)
PHẦN III: CÂU TRẢ LỜI NGẮN
Câu 14: Lệnh nào dùng để nhận biết kiểu dữ liệu của biến trong python?
Câu 15: Giá trị các biểu thức lôgic thuộc kiểu dữ liệu nào?
Câu 16: Xác định số vòng lặp cho bài toán: tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100?
Câu 17: Chuyển dữ liệu sang kiểu số nguyên em dùng hàm nào?
PHẦN IV: TỰ LUẬN
Câu 18: Tổng các số lẻ
Cho số nguyên dương n. Em hãy tính tổng các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n.
Input: - một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n.
Output: - một dòng tổng của các số nguyên dương lẻ <= n.
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